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(Kèm theo Văn bản số                /STP-VP ngày 20/11/2023 của Sở Tư pháp) 

 

STT Đơn vị Nội dung thực hiện tốt 
Nội dung 

thực 

hiện chưa tốt 

Đánh giá 

xếp loại 

(Mức A+, 

A, B, C) 

Lý do đánh 

giá mức A+ 

Ghi 

chú 

I. Sở, ban, ngành  

1 

 

Văn phòng  

UBND tỉnh 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Tham mưu trình và phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch của 

Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kế 

hoạch hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh;  

- Ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2023 đúng hạn và đảm bảo nội dung các nhiệm vụ, 

điều kiện đảm bảo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ và báo cáo 

kết quả theo kế hoạch. 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến pháp luật về cải cách hành 

chính, bảo vệ bí mật nhà nước cho công chức các sở, ban, ngành. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

và Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời 

hạn và đảm bảo nội dung. 

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật của đơn vị tham dự đầy đủ các 

Hội nghị tập huấn báo cáo viên, có tham gia các hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh có tham dự Hội nghị tổng 

kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

 A   
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2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Phối hợp trong công tác tham mưu UBND tỉnh và trình HĐND 

tỉnh ban hành văn bản QPPL, ban hành các Chương trình, Kế 

hoạch liên quan đến công tác xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản QPPL phù hợp về thẩm 

quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định.  

- Theo dõi đôn đốc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực 

hiện công tác xây dựng, kiểm tra và xử lý văn bản QPPL; báo cáo 

theo chuyên đề, lĩnh vực (lĩnh vực y tế, xây dựng). 

- Phối hợp trong công tác tổng hợp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh 

báo cáo Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành theo yêu cầu. 

 

 A+ 

- Chủ 

động theo 

dõi, đôn đốc 

các đơn vị 

trong công 

tác xây dựng, 

kiểm tra và 

xử lý văn bản 

QPPL. 

- Kịp 

thời chỉ đạo 

các sở, ban, 

ngành trong 

việc đảm bảo 

VBQPPL ban 

hành đúng 

thẩm quyền, 

nội dung và 

trình tự thủ 

tục theo đúng 

quy định, 

đúng thời 

hạn. 

- Nhanh 

chóng, kịp 

thời triển 

khai, đôn đốc 

các sở, ngành 

tham mưu 

báo cáo đảm 

bảo đầy đủ 

nội dung, 

đúng tiến độ. 
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3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính năm 2023 đúng thời hạn. 

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Báo cáo công tác quản lý 

xử lý vi phạm hành chính năm 2022 đúng thời hạn. 

 

 A   

2 
Thanh tra 

tỉnh 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2023 đúng hạn và đảm bảo nội dung các nhiệm vụ, 

điều kiện đảm bảo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ và báo cáo 

kết quả theo kế hoạch. 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo, 

phòng, chống tham nhũng, tham mưu tổ chức Hội nghị tập huấn 

về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ, công chức trên 

địa bàn tỉnh. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

và Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời 

hạn và đảm bảo nội dung. 

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật của đơn vị tham dự tương đối 

đầy đủ các Hội nghị tập huấn báo cáo viên, có tham gia các hoạt 

động phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh có tham dự Hội nghị tổng 

kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

 A   
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2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác xây dựng, 

kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Thanh 

tra tỉnh năm 2023 đúng thời hạn. 

- Triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai giai đoạn 2019-2023 bằng hình thức phù hợp. 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản 

QPPL phù hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo 

đúng quy định. 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật. 

- Báo cáo kết quả 6 tháng công tác văn bản. 

  

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 

đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung 

các Kế hoạch của UBND tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022 đúng thời hạn. 

 

 A   
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3 Sở Nội vụ 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2023 đúng hạn và đảm bảo nội dung các nhiệm vụ, 

điều kiện đảm bảo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ và báo cáo 

kết quả theo kế hoạch. 

- Có thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức, viên 

chức của Sở; thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật 

về cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, văn thư, lưu trữ; tín 

ngưỡng, tôn giáo... 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

và Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời 

hạn và đảm bảo nội dung. 

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật của đơn vị tham dự tương đối 

đầy đủ các Hội nghị tập huấn báo cáo viên, có tham gia các hoạt 

động phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị. 

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh có tham dự Hội nghị tổng 

kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

 A   

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 kịp thời. 

- Triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai giai đoạn 2019-2023 bằng hình thức phù hợp. 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản 

QPPL phù hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo 

đúng quy định. 

- Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng công tác văn bản đúng thời 

hạn. 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật. 

 

 A   
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3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 

đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung 

các Kế hoạch của UBND tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022 đúng thời hạn. 

 A   

4 Sở Ngoại vụ 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2023 đúng hạn và đảm bảo nội dung các nhiệm vụ, 

điều kiện đảm bảo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ và báo cáo 

kết quả theo kế hoạch. 

- Có thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức, viên 

chức của Sở; thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, 

chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về công tác đối 

ngoại thông qua Bản tin đối ngoại Đồng Nai. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

và Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời 

hạn và đảm bảo nội dung. 

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật của đơn vị tham dự đầy đủ các 

Hội nghị tập huấn báo cáo viên, có tham gia các hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị. 

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh có tham dự Hội nghị tổng 

kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

 A   
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2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 kịp thời. 

- Kịp thời ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2023. 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản 

QPPL phù hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo 

đúng quy định. 

- Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng, 1 năm công tác văn bản đúng 

thời hạn. 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật. 

 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 

đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung 

các Kế hoạch của UBND tỉnh 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022 đúng thời hạn. 

 A   
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5 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2023 đúng hạn và đảm bảo nội dung các nhiệm vụ, 

điều kiện đảm bảo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ và báo cáo 

kết quả theo kế hoạch. 

- Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, bảo vệ môi 

trường; phân loại chất thải rắn tại nguồn, biến đổi khí hậu; bảo vệ 

nguồn nước… thực hiện tốt nhiệm vụ lấy ý kiến Nhân dân đối với 

dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

và Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời 

hạn và đảm bảo nội dung. 

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật của đơn vị tham dự tương đối 

đầy đủ các Hội nghị tập huấn báo cáo viên, có tham gia các hoạt 

động phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh có tham dự Hội nghị tổng 

kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

 A  

 

 

 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 kịp thời. 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2023. 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản 

QPPL phù hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo 

đúng quy định. 

- Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng, 1 năm công tác văn bản đúng 

thời hạn. 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật. 

 

 A   
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3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 

đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung 

các Kế hoạch của UBND tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022 đúng thời hạn. 

 

 A   

6 
Sở Tài 

chính 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2023 đúng hạn và đảm bảo nội dung các nhiệm vụ, 

điều kiện đảm bảo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ và báo cáo 

kết quả theo kế hoạch. 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật về tài chính, 

Luật Giá, tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số trong công tác quản trị 

tài chính công và tài chính doanh nghiệp”… 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

và Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời 

hạn và đảm bảo nội dung. 

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật của đơn vị tham dự tương đối 

đầy đủ các Hội nghị tập huấn báo cáo viên, có tham gia các hoạt 

động phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh có tham dự Hội nghị tổng 

kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

 A   
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2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 đúng thời hạn. 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2023. 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản 

QPPL phù hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo 

đúng quy định. 

- Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng, 1 năm công tác văn bản đúng 

thời hạn. 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật. 

 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 

đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung 

các Kế hoạch của UBND tỉnh 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022 đúng thời hạn. 

 A
 

  



11 

 

    

7 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2023 đúng hạn. 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật về đầu tư, 

kinh doanh cho các doanh nghiệp và phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho công chức, viên chức của đơn vị. 

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật của đơn vị tham dự tương đối 

đầy đủ các Hội nghị tập huấn báo cáo viên, có tham gia các hoạt 

động phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh có tham dự Hội nghị tổng 

kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

- Kế hoạch 

chưa xác định 

rõ các nhiệm 

vụ cần thực 

hiện phù hợp 

với đơn vị. 

 

- Báo cáo kết 

quả công tác 

phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

năm 2023 và 

Báo cáo thống 

kê theo Thông 

tư số 

03/2019/TT-

BTP trễ hạn. 

 

A 

 

 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 đúng thời hạn. 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản 

QPPL phù hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo 

đúng quy định. 

- Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng, 1 năm công tác văn bản đúng 

thời hạn. 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật. 

 

Chưa triển 

khai thực hiện 

hệ thống hóa 

văn bản quy 

phạm pháp 

luật của Hội 

đồng nhân 

dân, Ủy ban 

nhân dân các 

cấp trên địa 

bàn tỉnh Đồng 

Nai giai đoạn 

2019-2023 

bằng hình 

thức phù hợp. 

A   
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3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 

đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung 

các Kế hoạch của UBND tỉnh 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022 đúng thời hạn. 

 A   

8 
Sở Xây 

dựng 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2023 đúng hạn và đảm bảo nội dung các nhiệm vụ, 

điều kiện đảm bảo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ. 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật về xây 

dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản… ; phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho công chức, viên chức của Sở. 

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật của đơn vị tham dự tương đối 

đầy đủ các Hội nghị tập huấn báo cáo viên, có tham gia các hoạt 

động phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh có tham dự Hội nghị tổng 

kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

Báo cáo kết 

quả công tác 

phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

năm 2023 và 

Báo cáo thống 

kê theo Thông 

tư số 

03/2019/TT-

BTP trễ hạn. 

 

A   
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2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 đúng thời hạn. 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2023. 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản 

QPPL phù hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo 

đúng quy định. 

- Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng, năm công tác văn bản đúng 

thời hạn. 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật. 

 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 

đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung 

các Kế hoạch của UBND tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022 đúng thời hạn. 

 

 A   
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9 
Sở Công 

thương 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2023 đúng hạn và đảm bảo nội dung các nhiệm vụ, 

điều kiện đảm bảo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ. 

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, các 

văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của 

ngành công thương, tuyên truyền, vận động nhân dân không sản 

xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, tuyên truyền các 

cơ chế, chính sách hỗ trợ đến người dân, doanh nghiệp. Thực hiện 

công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thông qua Trang Thông 

tin điện tử của Sở và việc giải quyết các thủ tục hành chính; phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức của Sở. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

và Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời 

hạn và đảm bảo nội dung. 

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật của đơn vị tham dự đầy đủ các 

Hội nghị tập huấn báo cáo viên, có tham gia các hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh có tham dự Hội nghị tổng 

kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

 

 

A   
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2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 đúng thời hạn. 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản 

QPPL phù hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo 

đúng quy định. 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật. 

 

- Chưa triển 

khai thực hiện 

hệ thống hóa 

văn bản quy 

phạm pháp 

luật của Hội 

đồng nhân 

dân, Ủy ban 

nhân dân các 

cấp trên địa 

bàn tỉnh Đồng 

Nai giai đoạn 

2019-2023 

bằng hình 

thức phù hợp. 

- Chưa có báo 

cáo kết quả 

thực hiện 

công tác văn 

bản 

A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 

đúng thời hạn. 

Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung 

các Kế hoạch của UBND tỉnh 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022 đúng thời hạn. 

 A   



16 

 

    

10 

Sở Giao 

thông vận 

tải 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2023 đúng hạn và đảm bảo nội dung các nhiệm vụ, 

điều kiện đảm bảo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ. 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn 

giao thông, vận tải hành khách… ; phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho công chức, viên chức của Sở. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

và Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời 

hạn và đảm bảo nội dung. 

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật của đơn vị tham dự tương đối 

đầy đủ các Hội nghị tập huấn báo cáo viên, có tham gia các hoạt 

động phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh có tham dự Hội nghị tổng 

kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

 

 A   

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 đúng thời hạn. 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản 

QPPL phù hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo 

đúng quy định. 

- Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng công tác văn bản đúng thời 

hạn  

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật. 

 

Chưa triển 

khai thực hiện 

hệ thống hóa 

văn bản quy 

phạm pháp 

luật của Hội 

đồng nhân 

dân, Ủy ban 

nhân dân các 

cấp trên địa 

bàn tỉnh Đồng 

Nai giai đoạn 

2019-2023 

bằng hình 

thức phù hợp. 

A   
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3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 

đúng thời hạn. 

Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung 

các Kế hoạch của UBND tỉnh 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022 đúng thời hạn. 

 A   

11 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2023 đúng hạn và đảm bảo nội dung các nhiệm vụ, 

điều kiện đảm bảo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ. 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật về thông tin, 

xuất bản, chuyển đổi số… ; phổ biến, giáo dục pháp luật cho công 

chức, viên chức của Sở. 

- Thực hiện chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số, 

Tuần lễ chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2023 tạo được hiệu ứng 

lan tỏa rộng lớn. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

và Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời 

hạn và đảm bảo nội dung. 

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật của đơn vị tham dự đầy đủ các 

Hội nghị tập huấn báo cáo viên, có tham gia các hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh có tham dự Hội nghị tổng 

kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

- Có mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua 

mạng xã hội, Tuần lễ chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai. 

 A
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2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 kịp thời 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2023. 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản 

QPPL phù hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo 

đúng quy định. 

- Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng, 1 năm công tác văn bản đúng 

thời hạn. 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật. 

 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 

đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung 

các Kế hoạch của UBND tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022 đúng thời hạn. 

 A   
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12 

Sở Khoa 

học và công                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

nghệ 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2023 đúng hạn và đảm bảo nội dung các nhiệm vụ, 

điều kiện đảm bảo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ. 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật về khoa 

học, công nghệ… ; phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức, 

viên chức của Sở;  

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật của đơn vị tham dự tương đối 

đầy đủ các Hội nghị tập huấn báo cáo viên, có tham gia các hoạt 

động phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh có tham dự Hội nghị tổng 

kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

Báo cáo kết 

quả công tác 

phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

năm 2023 và 

Báo cáo thống 

kê theo Thông 

tư số 

03/2019/TT-

BTP trễ hạn. 

 

A   

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 kịp thời. 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2023. 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản 

QPPL phù hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo 

đúng quy định. 

- Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng, 1 năm công tác văn bản đúng 

thời hạn. 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật. 

 

 A   
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3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 

đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung 

các Kế hoạch của UBND tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022 đúng thời hạn. 

 A   

13 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2023 đúng hạn và đảm bảo nội dung các nhiệm vụ, 

điều kiện đảm bảo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ. 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật về nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn mới, bảo vệ rừng… ; phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho công chức, viên chức của Sở;  

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

và Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời 

hạn và đảm bảo nội dung. 

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật của đơn vị tham dự đầy đủ các 

Hội nghị tập huấn báo cáo viên, có tham gia các hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh có tham dự Hội nghị tổng 

kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

 

 A   
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2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 kịp thời 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2023. 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản 

QPPL phù hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo 

đúng quy định. 

- Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng công tác văn bản 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật. 

 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 

đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung 

các Kế hoạch của UBND tỉnh 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022 đúng thời hạn. 

 A   
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14 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

 

 

 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2023 đúng hạn và đảm bảo nội dung các nhiệm vụ, 

điều kiện đảm bảo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ. 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật về văn hóa, 

thể thao, du lịch, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Bộ tiêu chí 

ứng xử trong gia đình… ; phổ biến, giáo dục pháp luật cho công 

chức, viên chức của Sở; thực hiện nhiều hoạt động văn hóa tạo 

được sức lan tỏa; thực hiện tốt việc tuyên truyền về Đề cương văn 

hóa Việt Nam. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

và Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời 

hạn và đảm bảo nội dung. 

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật của đơn vị tham dự đầy đủ các 

Hội nghị tập huấn báo cáo viên, có tham gia các hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh có tham dự Hội nghị tổng 

kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

- Có mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả là triển lãm ảo, 

gameshow truyền hình. 

 A+ 

- Tổ chức 

nhiều hoạt 

động hưởng 

ứng Ngày 

Pháp luật, các 

hoạt động văn 

hóa, văn nghệ 

kết hợp phổ 

biến, giáo dục 

pháp luật tạo 

được sức lan 

tỏa trong 

Nhân dân. 

- Phối hợp 

với Đài Phát 

thanh – 

Truyền hình 

Đồng Nai tổ 

chức các 

phóng sự, 

chương trình 

tuyên truyền 

pháp luật; 

gameshow 

“Gia đình 

hạnh phúc – 

Quốc gia 

thịnh vượng” 

về gia đình 
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2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 kịp thời 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản 

QPPL phù hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo 

đúng quy định. 

- Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng công tác văn bản đúng thời 

hạn. 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật. 

 

Chưa triển 

khai thực hiện 

hệ thống hóa 

văn bản quy 

phạm pháp 

luật của Hội 

đồng nhân 

dân, Ủy ban 

nhân dân các 

cấp trên địa 

bàn tỉnh Đồng 

Nai giai đoạn 

2019-2023 

bằng hình 

thức phù hợp. 

A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 

đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung 

các Kế hoạch của UBND tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022 đúng thời hạn. 

 A   
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15 
Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2023 đúng hạn và đảm bảo nội dung các nhiệm vụ, 

điều kiện đảm bảo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ. 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật về giáo dục, 

chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

trong nhà trường… tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên, người làm công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

và Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời 

hạn và đảm bảo nội dung. 

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật của đơn vị tham dự đầy đủ các 

Hội nghị tập huấn báo cáo viên, có tham gia các hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh có tham dự Hội nghị tổng 

kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

- Có mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả là mạng xã 

hội, thông qua fanpage “Thông tin giáo dục Đồng Nai”. 

 
 

A
+
 

- Tích cực 

phối hợp, 

phát động 

hiệu quả các 

cuộc thi trực 

tuyến tìm 

hiểu pháp luật 

năm 2023. 

- Có nhiều 

mô hình hay, 

hiệu quả 

trong việc 

thực hiện phổ 

biến, giáo dục 

pháp luật 

trong nhà 

trường như 

kết hợp phổ 

biến, giáo dục 

pháp luật với 

hoạt động 

ngoại khóa, 

trò chơi; 

tuyên truyền, 

phổ biến 

thông qua 

fanpage 

“Thông tin 

giáo dục 

Đồng Nai”. 
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2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Triển khai thưc hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2023 theo hình thức văn bản. 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2023. 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản 

QPPL phù hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo 

đúng quy định. 

- Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng, 1 năm công tác văn bản đúng 

thời hạn. 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật. 

 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 

đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung 

các Kế hoạch của UBND tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022 đúng thời hạn. 

 A   
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16 

Sở Lao 

động, 

Thương 

binh và Xã 

hội 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2023 đúng hạn và đảm bảo nội dung các nhiệm vụ, 

điều kiện đảm bảo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ và báo cáo 

kết quả theo kế hoạch. 

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến các 

hoạt động quản lý nhà nước của Sở như lao động, tiền lương, bảo 

hiểm xã hội, an toàn lao động, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, bình đẳng 

giới, người có công, bảo trợ xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội với 

nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút được đông đảo các 

đối tượng tuyên truyền; phổ biến, giáo dục pháp luật cho công 

chức, viên chức của Sở;  

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

và Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời 

hạn và đảm bảo nội dung. 

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật của đơn vị tham dự tương đối 

đầy đủ các Hội nghị tập huấn báo cáo viên, có tham gia các hoạt 

động phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh có tham dự Hội nghị tổng 

kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

 A
+ 

- Tham gia 

tích cực trong 

công tác triển 

khai thực hiện 

Kế hoạch 

cuộc thi trực 

tuyến “Tìm 

hiểu pháp luật 

năm 2023”. 

- Tập trung 

triển khai 

công tác phổ 

biến, giáo dục 

pháp luật 

thuộc lĩnh 

vực được 

giao quản lý 

với nhiều 

hình thức đa 

dạng, phong 

phú. 
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2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản 

QPPL phù hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo 

đúng quy định. 

- Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng công tác văn bản 

- Công tác phối hợp thực hiện kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật chưa đảm bảo 

 

- Chưa triển 

khai thực hiện 

công tác kiểm 

tra, xử lý và 

rà soát văn 

bản quy phạm 

pháp luật năm 

2023 kịp thời 

bằng hình 

thức phù hợp. 

- Chưa triển 

khai thực hiện 

hệ thống hóa 

văn bản quy 

phạm pháp 

luật của Hội 

đồng nhân 

dân, Ủy ban 

nhân dân các 

cấp trên địa 

bàn tỉnh Đồng 

Nai giai đoạn 

2019-2023 

bằng hình 

thức phù hợp. 

A   
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3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 

đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung 

các Kế hoạch của UBND tỉnh 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022 đúng thời hạn. 

 A   

17 Sở Y tế 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2023 đúng hạn và đảm bảo nội dung các nhiệm vụ, 

điều kiện đảm bảo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ và báo cáo 

kết quả theo kế hoạch. 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tác hại của thuốc lá, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết; các 

dịch bệnh theo mùa, các văn bản pháp luật liên quan đến ngành y 

tế, thực hiện tuyên truyền trên Trang Sức khỏe Đồng Nai với 

nhiều hình thức đa dạng, phong phú thu hút được đông đảo người 

dân tham gia; triển khai các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật 

hiệu quả; phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức 

của Sở;  

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

và Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời 

hạn và đảm bảo nội dung. 

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật của đơn vị tham dự tương đối 

đầy đủ các Hội nghị tập huấn báo cáo viên, có tham gia các hoạt 

động phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị. 

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh có tham dự Hội nghị tổng 

kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

- Có mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua 

mạng xã hội. 

 A 
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2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 kịp thời. 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2023. 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản 

QPPL phù hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo 

đúng quy định. 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật. 

Chưa thực 

hiện báo cáo 

kết quả thực 

hiện 6 tháng, 

năm công tác 

văn bản kịp 

thời. 

 

A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 

đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung 

các Kế hoạch của UBND tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022 đúng thời hạn. 

 A   



30 

 

    

18 Ban Dân tộc 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2023 đúng hạn và đảm bảo nội dung các nhiệm vụ, 

điều kiện đảm bảo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ và báo cáo 

kết quả theo kế hoạch. 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng 

bào dân tộc tại 18 điểm với 2.250 người tham dự. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

và Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời 

hạn và đảm bảo nội dung. 

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật của đơn vị tham dự tương đối 

đầy đủ các Hội nghị tập huấn báo cáo viên, có tham gia các hoạt 

động phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị. 

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh có tham dự Hội nghị tổng 

kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

- Có mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua đội 

ngũ người có uy tín. 

 

A 

 

 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Ban hành kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 đúng thời hạn. 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản 

QPPL phù hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo 

đúng quy định. 

-  Báo cáo kết quả công tác văn bản đúng thời hạn 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật. 

 

Chưa triển 

khai thực hiện 

hệ thống hóa 

văn bản quy 

phạm pháp 

luật của Hội 

đồng nhân 

dân, Ủy ban 

nhân dân các 

cấp trên địa 

bàn tỉnh Đồng 

Nai giai đoạn 

2019-2023 

bằng hình 

thức phù hợp. 

A   
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3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 

đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung 

các Kế hoạch của UBND tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022 đúng thời hạn. 

 A   

19 

Ban Quản 

lý các Khu 

công nghiệp 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

và Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời 

hạn. 

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật của đơn vị tham dự tương đối 

đầy đủ các Hội nghị tập huấn báo cáo viên, có tham gia các hoạt 

động phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị. 

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh có tham dự Hội nghị tổng 

kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

 

Ban hành kế 

hoạch công 

tác tuyên 

truyền, phổ 

biến, giáo dục 

pháp luật năm 

2023 trễ hạn 

và nội dung 

chưa nêu rõ 

các nhiệm vụ 

phải thực hiện 

trong năm 

2023. 

A   
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2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2023. 

- Tham mưu UBND ban hành văn bản QPPL phù hợp về thẩm 

quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định. 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật. 

 

- Chưa triển 

khai thực hiện 

công tác kiểm 

tra, xử lý và 

rà soát văn 

bản quy phạm 

pháp luật năm 

2023 bằng 

hình thức phù 

hợp. 

- Chưa báo 

cáo kết quả 

công tác văn 

bản đúng thời 

hạn 

A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 

đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung 

các Kế hoạch của UBND tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022 đúng thời hạn. 

Ban hành Kế 

hoạch theo 

dõi thi hành 

pháp luật năm 

2023 trễ hạn 

(hạn trong 

tháng 2 ban 

hành ngày 

10/3/2023) 

A   
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20 

Trường Đại 

học 

Đồng Nai 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Có ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2023. 

- Tích cực phát động sinh viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp 

luật trực tuyến 

- Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho viên 

chức, nhân viên của trường, tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, 

giáo dục pháp luật với hình thức đa dạng, phong phú, đạt giải Ba 

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử. 

Báo cáo kết 

quả công tác 

phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

năm 2023 trễ 

hạn 

A 

  

 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 
 

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

21 

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Đồng Nai 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Có ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2023 đảm bảo nội dung các nhiệm vụ, điều kiện 

đảm bảo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ và báo cáo kết quả 

theo kế hoạch. 

- Tích cực phát động sinh viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp 

luật trực tuyến. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

đúng hạn. 

 A   

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 
 

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 
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22 

Trường Cao 

đẳng nghề 

công nghệ 

cao Đồng 

Nai 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

 

 Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

 
 

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 
 

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

23 

Khu Bảo 

tồn thiên 

nhiên văn 

hóa 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2023 đúng hạn và đảm bảo nội dung các nhiệm vụ, 

điều kiện đảm bảo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ và báo cáo 

kết quả theo kế hoạch. 

- Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho viên chức, nhân viên 

của đơn vị, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, 

chống biến đổi khí hậu… 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

đúng thời hạn. 

 A   
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2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Tham mưu UBND ban hành văn bản QPPL phù hợp về thẩm 

quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định. 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật. 

 

- Chưa triển 

khai thực hiện 

công tác kiểm 

tra, xử lý và 

rà soát văn 

bản quy phạm 

pháp luật năm 

2023 bằng 

hình thức phù 

hợp. 

- Chưa triển 

khai thực hiện 

hệ thống hóa 

văn bản quy 

phạm pháp 

luật của Hội 

đồng nhân 

dân, Ủy ban 

nhân dân các 

cấp trên địa 

bàn tỉnh Đồng 

Nai giai đoạn 

2019-2023. 

Chưa báo cáo 

kết quả công 

tác văn bản 

đúng thời hạn 

A   
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3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 

đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung 

các Kế hoạch của UBND tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022 đúng thời hạn. 

 A   

24 

Đài Phát 

thanh truyền 

hình Đồng 

Nai 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Phối hợp tốt với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan  trong 

thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền pháp luật trên sóng 

truyền hình, sóng phát thanh; thực hiện tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật với nhiều chuyên mục “Pháp luật cho mọi người”; “An 

ninh Đồng Nai”; “Người lao động’; “Văn hóa xã hội”; tuyên 

truyền các văn bản pháp luật mới, các vấn đề dư luận xã hội quan 

tâm; đẩy mạnh việc đưa tin, tuyên truyền pháp luật về lao động, 

bảo hiểm xã hội, an toàn lao động… 

- Xây dựng Trang facebook “Thời sự Đồng Nai” thu hút hơn 

316.000 người theo dõi, cập nhật kịp thời các thông tin thời sự, các 

quy định pháp luật mới, các vấn đề được dư luận quan tâm. 

 A 

 

 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 
 

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 
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25 

Ban Quản 

lý Khu công 

nghệ cao, 

công nghệ 

sinh học 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Có ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2023. 

- Có thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công chức, 

viên chức của đơn vị và các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh 

vực quản lý. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

và Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời 

hạn. 

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh có tham dự Hội nghị tổng 

kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

Nội dung báo 

cáo công tác 

phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

năm 2023 

chưa thể hiện 

rõ kết quả 

thực hiện. 

A   
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2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Tham mưu UBND ban hành văn bản QPPL phù hợp về thẩm 

quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định. 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật. 

- Chưa triển 

khai thực hiện 

công tác kiểm 

tra, xử lý và 

rà soát văn 

bản quy phạm 

pháp luật năm 

2023 bằng 

hình thức phù 

hợp. 

- Chưa triển 

khai thực hiện 

hệ thống hóa 

văn bản quy 

phạm pháp 

luật của Hội 

đồng nhân 

dân, Ủy ban 

nhân dân các 

cấp trên địa 

bàn tỉnh Đồng 

Nai giai đoạn 

2019-2023. 

- Chưa báo 

cáo kết quả 

công tác văn 

bản đúng thời 

hạn 

A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 
 

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 
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26 

Trường Cao 

đẳng Kỹ 

thuật Đồng 

Nai 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Có ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2023 đảm bảo nội dung các nhiệm vụ, điều kiện 

đảm bảo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ và báo cáo kết quả 

theo kế hoạch. 

- Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho viên 

chức, nhân viên của trường, tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, 

giáo dục pháp luật với hình thức đa dạng, phong phú. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

và Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời 

hạn. 

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật của đơn vị tham dự tương đối 

đầy đủ các Hội nghị tập huấn báo cáo viên, có tham gia các hoạt 

động phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị. 

 

A   

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 
 

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

27 

Ban quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 
1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật  

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 
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2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Tham mưu UBND ban hành văn bản QPPL phù hợp về thẩm 

quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định. 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật. 

- Chưa triển 

khai thực hiện 

công tác kiểm 

tra, xử lý và 

rà soát văn 

bản quy phạm 

pháp luật năm 

2023 bằng 

hình thức phù 

hợp. 

- Chưa triển 

khai thực hiện 

hệ thống hóa 

văn bản quy 

phạm pháp 

luật của Hội 

đồng nhân 

dân, Ủy ban 

nhân dân các 

cấp trên địa 

bàn tỉnh Đồng 

Nai giai đoạn 

2019-2023. 

- Chưa báo 

cáo kết quả 

công tác văn 

bản 6 tháng, 

năm đúng thời 

hạn 

A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 
 

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 
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28 

Ban Quản 

lý dự án bồi 

thường, giải 

phóng mặt 

bằng và hỗ 

trợ tái định 

cư 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật  

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Tham mưu UBND ban hành văn bản QPPL phù hợp về thẩm 

quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định. 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật. 

- Chưa triển 

khai thực hiện 

công tác kiểm 

tra, xử lý và 

rà soát văn 

bản quy phạm 

pháp luật năm 

2023 bằng 

hình thức phù 

hợp. 

- Chưa triển 

khai thực hiện 

hệ thống hóa 

văn bản quy 

phạm pháp 

luật của Hội 

đồng nhân 

dân, Ủy ban 

nhân dân các 

cấp trên địa 

bàn tỉnh Đồng 

Nai giai đoạn 

2019-2023. 

- Chưa báo 

cáo kết quả 

công tác văn 

bản 6 tháng, 

năm đúng thời 

hạn 

A   
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3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 
 

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

29 

Nhà xuất 

bản Đồng 

Nai 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật  

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 
 

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

II. UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa 
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1 

UBND 

thành phố 

Biên Hòa 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 đúng 

thời hạn, đảm bảo nội dung các nhiệm vụ, triển khai thực hiện và 

báo cáo kết quả theo kế hoạch. 

- Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa 

giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật theo Kế hoạch, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật 

mới, pháp luật về giao thông, phòng, chống tham nhũng, quy định 

pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; ban hành 

các kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực cụ thể. 

- Tích cực phát động tham gia các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp 

luật, đạt giải Nhất Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 

2023, giải Nhất Hội thi hòa giải viên giỏi tỉnh Đồng Nai năm 

2023.  

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

và Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời 

hạn. 

- Có mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả với việc 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tuyền truyền trực quan 

sinh động qua màn hình Led, mạng xã hội (zalo, facebook)…. 

- Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, Báo cáo 

thực hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 đúng hạn và 

đảm bảo nội dung. 

- Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật. 

Báo cáo thống 

kê theo Thông 

tư số 

03/2019/TT-

BTP vẫn còn 

sai sót. 

A
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2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Thực hiện công tác thẩm định văn bản QPPL trước khi tham mưu 

trình UBND huyện ban hành, trình HĐND thành phố ban hành. 

- Thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản sau khi UBND thành phố 

ban hành. 

- Công tác kiểm tra theo thẩm quyền (cấp xã, phường thuộc thành 

phố không ban hành văn bản QPPL). 

- Công tác tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2023. 

- Công tác phối hợp, báo cáo, báo cáo 6 tháng, năm kịp thời. 

 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 

- Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính năm 2023 đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung 

các Kế hoạch của UBND tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022 đúng thời hạn. 

 A   
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2 

UBND 

thành phố 

Long Khánh 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 đúng 

thời hạn, đảm bảo nội dung các nhiệm vụ, triển khai thực hiện và 

báo cáo kết quả theo kế hoạch. 

- Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa 

giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật theo Kế hoạch, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật 

mới, pháp luật về giao thông, phòng, chống tham nhũng, ban hành 

các kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực cụ thể.  

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

và Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời 

hạn. 

- Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và đảm 

bảo nội dung. 

- Có mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả với 

chuyên mục “Hỏi đáp - pháp luật”, “Pháp luật và cuộc sống” trên 

sóng truyền thanh. 

- Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật. 

Báo cáo thống 

kê theo Thông 

tư số 

03/2019/TT-

BTP vẫn còn 

sai sót. 

- Báo cáo thực 

hiện công tác 

chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 

2022 trễ hạn. 

A 

 

 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Thực hiện công tác thẩm định văn bản QPPL trước khi tham mưu 

trình UBND huyện ban hành, trình HĐND thành phố ban hành. 

- Thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản sau khi UBND thành phố 

ban hành. 

- Công tác kiểm tra theo thẩm quyền (cấp xã thuộc huyện không 

ban hành văn bản QPPL). 

- Công tác tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2023; Thực hiện hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Long Khánh kỳ 2019-

2023  

- Công tác phối hợp, báo cáo, báo cáo 6 tháng, năm 

 

 A   
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3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 

- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính năm 2023 đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung 

các Kế hoạch của UBND tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022 đúng thời hạn. 

 A   

3 

UBND 

huyện Vĩnh 

Cửu 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 đúng 

thời hạn, đảm bảo nội dung các nhiệm vụ, triển khai thực hiện và 

báo cáo kết quả theo kế hoạch. 

- Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa 

giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật theo Kế hoạch, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật 

mới, pháp luật về giao thông, phòng, chống tham nhũng, ban hành 

các kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực cụ thể.  

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

và Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời 

hạn và đảm bảo nội dung. 

- Tích cực phát động tham gia các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp 

luật, đạt giải 3 Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2023. 

- Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, Báo cáo 

thực hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 đúng hạn và 

đảm bảo nội dung. 

- Có mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả với 

chuyên mục Chính sách và pháp luật trên sóng truyền thanh, mỗi 

ngày một điều luật, mạng xã hội (zalo, facebook)… 

- Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật. 

Báo cáo thống 

kê theo Thông 

tư số 

03/2019/TT-

BTP vẫn còn 

sai sót. 

A   
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2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Thực hiện công tác thẩm định văn bản QPPL trước khi tham mưu 

trình UBND huyện ban hành, trình HĐND huyện ban hành. 

- Thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản sau khi UBND huyện 

ban hành. 

- Công tác kiểm tra theo thẩm quyền (cấp xã thuộc huyện không 

ban hành văn bản QPPL). 

- Công tác tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2023. Thực hiện hệ thống 

hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn huyện 

Vĩnh Cửu kỳ 2019-2023 

- Công tác phối hợp, báo cáo, báo cáo 6 tháng kịp thời. 

 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 

- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính năm 2023 đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung 

các Kế hoạch của UBND tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022 đúng thời hạn. 

 A   
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4 

UBND 

huyện 

Thống Nhất 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 đúng 

thời hạn, đảm bảo nội dung các nhiệm vụ, triển khai thực hiện và 

báo cáo kết quả theo kế hoạch. 

- Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa 

giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật theo Kế hoạch, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật 

mới, pháp luật về giao thông, phòng, chống tham nhũng, ban hành 

các kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực cụ thể.  

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

và Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời 

hạn và đảm bảo nội dung. 

- Có mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả với các tổ 

pháp luật cộng đồng, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp 

luật năm 2023, tổ chức Phiên tòa giả định, Hội thi Rung chuông 

vàng tìm hiểu pháp luật. 

- Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật. 

- Báo cáo 

tổng kết 10 

năm thực hiện 

Luật Hòa giải 

ở cơ sở trễ 

hạn 

- Báo cáo thực 

hiện công tác 

chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 

2022 trễ hạn. 

A   
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2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Thực hiện công tác thẩm định văn bản QPPL trước khi tham mưu 

trình UBND huyện ban hành, trình HĐND huyện ban hành. 

- Thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản sau khi UBND huyện 

ban hành. 

- Công tác kiểm tra theo thẩm quyền (cấp xã thuộc huyện không 

ban hành văn bản QPPL). 

- Công tác tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2023; Thực hiện hệ thống 

văn hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa 

bàn huyện kỳ 2019-2023; 

- Công tác phối hợp, báo cáo, báo cáo 6 tháng, 1 năm kịp thời. 

 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 

- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính năm 2023 đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung 

các Kế hoạch của UBND tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022 đúng thời hạn. 

 A   
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5 

UBND 

huyện 

Trảng Bom 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 đúng 

thời hạn, đảm bảo nội dung các nhiệm vụ, triển khai thực hiện và 

báo cáo kết quả theo kế hoạch. 

- Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa 

giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật theo Kế hoạch, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật 

mới, pháp luật về giao thông, phòng, chống tham nhũng, ban hành 

các kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực cụ thể.  

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

và Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời 

hạn và đảm bảo nội dung. 

- Có mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả với các 

trang fanpage trên facebook. 

- Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật. 

- Báo cáo 

tổng kết 10 

năm thực hiện 

Luật Hòa giải 

ở cơ sở trễ 

hạn 

- Báo cáo thực 

hiện công tác 

chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 

2022 trễ hạn. 

A 
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2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Thực hiện công tác thẩm định văn bản QPPL trước khi tham mưu 

trình UBND huyện ban hành, trình HĐND huyện ban hành. 

- Thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản sau khi UBND huyện 

ban hành. 

- Công tác kiểm tra theo thẩm quyền (cấp xã thuộc huyện không 

ban hành văn bản QPPL). 

- Công tác tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2023; Thực hiện hệ thống 

văn hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa 

bàn huyện kỳ 2019-2023. 

- Công tác phối hợp, báo cáo, báo cáo 6 tháng kịp thời. 

 

Trong năm, 

huyện có 

Quyết định số 

01/2023/QĐ-

UBND và 

Quyết định số 

02/2023/QĐ-

UBND bị Sở 

Tư pháp kiểm 

tra, phát hiện 

trái quy định 

pháp luật 

(Văn bản số 

2562/STP-

XDPBPL 

ngày 

25/7/2023 và 

Văn bản số 

2596/STP-

XDPBPL 

ngày 

28/7/2023) 

A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 

- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính năm 2023 đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung 

các Kế hoạch của UBND tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022 trễ hạn. 

 

- Báo cáo 

công tác thi 

hành pháp 

luật về xử lý 

vi phạm hành 

chính năm 

2022 trễ hạn 

(hạn 18/12 

ban hành ngày 

20/12/2022). 

A   



52 

 

    

6 

UBND 

huyện Định 

Quán 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 đúng 

thời hạn, đảm bảo nội dung các nhiệm vụ, triển khai thực hiện và 

báo cáo kết quả theo kế hoạch. 

- Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa 

giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật theo Kế hoạch, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật 

mới, pháp luật về giao thông, phòng, chống tham nhũng, khiếu 

nại, tố cáo; phòng, chống bạo lực gia đình; ban hành các kế hoạch 

phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực cụ thể.  

- Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, Báo cáo 

thực hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 đúng hạn và 

đảm bảo nội dung. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

và Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời 

hạn và đảm bảo nội dung. 

- Có mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả với 

chuyên mục "Câu chuyện truyền thanh” phát trên sóng của Đài 

truyền thanh huyện. 

- Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật. 

 A+
 

- Triển khai 

đầy đủ, kịp 

thời các 

nhiệm vụ 

công tác phổ 

biến, giáo dục 

pháp luật, hòa 

giải ở cơ sở, 

chuẩn tiếp 

cận pháp luật. 

- Có các mô 

hình phổ 

biến, giáo dục 

pháp luật hiệu 

quả, tích cực, 

chủ động 

thích ứng với 

tình hình thực 

tế. 
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2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Thực hiện công tác thẩm định văn bản QPPL trước khi tham mưu 

trình UBND huyện ban hành, trình HĐND huyện ban hành. 

- Thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản sau khi UBND huyện 

ban hành. 

- Công tác kiểm tra theo thẩm quyền (cấp xã thuộc huyện không 

ban hành văn bản QPPL). 

- Công tác tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2023; Thực hiện hệ thống 

văn hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa 

bàn huyện kỳ 2019-2023. 

- Công tác phối hợp, báo cáo, báo cáo 6 tháng kịp thời. 

 

Trong năm, 

huyện có 

Quyết định số 

01/2023/QĐ-

UBND bị 

kiểm tra, phát 

hiện có chứa 

nội dung chưa 

phù hợp quy 

định (Văn bản 

số 845/STP-

XDPBPL 

ngày 

21/3/2023) 

A   
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3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 

- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính năm 2023 đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung 

các Kế hoạch của UBND tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022 đúng thời hạn. 

Qua kết quả 

kiểm tra công 

tác thi hành 

pháp luật về 

xử lý vi phạm 

hành chính 

năm 2023 của 

Đoàn kiểm tra 

liên ngành 

cho thấy 

UBND huyện 

Định Quán và 

một số đơn vị 

cấp xã trên 

địa bàn huyện 

còn một số 

hạn chế, sai 

sót trong thi 

hành pháp 

luật về xử lý 

vi phạm hành 

chính. 

A   
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7 

UBND 

huyện Tân 

Phú 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 đúng 

thời hạn, đảm bảo nội dung các nhiệm vụ, triển khai thực hiện và 

báo cáo kết quả theo kế hoạch. 

- Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa 

giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật theo Kế hoạch, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật 

mới, pháp luật về giao thông, phòng, chống tham nhũng, ban hành 

các kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực cụ thể.  

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

và Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời 

hạn và đảm bảo nội dung. 

- Tích cực phát động tham gia các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp 

luật, đạt giải 3 Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2023. 

- Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở đúng 

hạn và đảm bảo nội dung. 

- Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Báo cáo thực 

hiện công tác 

chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 

2022 trễ hạn. 

A   

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Thực hiện công tác thẩm định văn bản QPPL trước khi tham mưu 

trình UBND huyện ban hành, trình HĐND huyện ban hành. 

- Thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản sau khi UBND huyện 

ban hành. 

- Công tác kiểm tra theo thẩm quyền (cấp xã thuộc huyện không 

ban hành văn bản QPPL). 

- Công tác tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2023; Thực hiện hệ thống 

văn hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa 

bàn huyện kỳ 2019-2023. 

- Công tác phối hợp, báo cáo, báo cáo 6, 1 năm tháng kịp thời. 

 

Trong năm, 

huyện có 

Quyết định số 

02/2023/QĐ-

UBND bị 

kiểm tra, phát 

hiện có chứa 

nội dung chưa 

phù hợp quy 

định (Văn bản 

số 2691/STP-

XDPBPL 

ngày 

24/8/2023) 

A   
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3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 

- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính năm 2023 đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung 

các Kế hoạch của UBND tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022 đúng thời hạn 

Qua kết quả 

kiểm tra công 

tác thi hành 

pháp luật về 

xử lý vi phạm 

hành chính 

năm 2023 của 

Đoàn kiểm tra 

liên ngành 

cho thấy 

UBND huyện 

Tân Phú và 

một số đơn vị 

cấp xã trên 

địa bàn huyện 

còn một số 

hạn chế, sai 

sót trong thi 

hành pháp 

luật về xử lý 

vi phạm hành 

chính. 

A   
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8 

UBND 

huyện Xuân 

Lộc 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 đúng 

thời hạn, đảm bảo nội dung các nhiệm vụ, triển khai thực hiện và 

báo cáo kết quả theo kế hoạch. 

- Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa 

giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật theo Kế hoạch, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật 

mới, pháp luật về giao thông, phòng, chống tham nhũng, pháp luật 

liên quan đến người dân, doanh nghiệp, chương trình nông thôn 

mới; ban hành các kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên các 

lĩnh vực cụ thể.  

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

và Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời 

hạn. 

- Báo cáo thực hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 

đúng hạn. 

- Có nhiều mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở 

hiệu quả. 

- Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Báo cáo 

thống kê theo 

Thông tư số 

03/2019/TT-

BTP vẫn còn 

sai sót. 

- Báo cáo 

tổng kết 10 

năm thi hành 

Luật Hòa giải 

ở cơ sở trễ 

hạn. 

A
 

  

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Thực hiện công tác thẩm định văn bản QPPL trước khi tham mưu 

trình UBND huyện ban hành, trình HĐND huyện ban hành. 

- Thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản sau khi UBND huyện 

ban hành. 

- Công tác kiểm tra theo thẩm quyền (cấp xã thuộc huyện không 

ban hành văn bản QPPL). 

- Công tác tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2023; Thực hiện hệ thống 

văn hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa 

bàn huyện kỳ 2019-2023. 

- Công tác phối hợp, báo cáo, báo cáo 6 tháng, 1 năm kịp thời. 

 

 A   
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3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 

- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính năm 2023 đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung 

các Kế hoạch của UBND tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022 đúng thời hạn. 

 A   

9 

UBND 

huyện Cẩm 

Mỹ 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 đúng 

thời hạn, đảm bảo nội dung các nhiệm vụ, triển khai thực hiện và 

báo cáo kết quả theo kế hoạch. 

- Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa 

giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật theo Kế hoạch, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật 

mới, pháp luật về giao thông, phòng, chống tham nhũng, khiếu 

nại, tố cáo; ban hành các kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật 

trên các lĩnh vực cụ thể.  

- Tích cực phát động tham gia các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp 

luật, đạt giải 3 Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2023. 

- Báo cáo thực hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 

đúng hạn và đảm bảo nội dung. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

và Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời 

hạn. 

- Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Báo cáo 

thống kê theo 

Thông tư số 

03/2019/TT-

BTP vẫn còn 

sai sót. 

- Báo cáo 

tổng kết 10 

năm thực hiện 

Luật Hòa giải 

ở cơ sở trễ 

hạn. 

 

 

A 
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2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Thực hiện công tác thẩm định văn bản QPPL trước khi tham mưu 

trình UBND huyện ban hành, trình HĐND huyện ban hành. 

- Thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản sau khi UBND huyện 

ban hành. 

- Công tác kiểm tra theo thẩm quyền (cấp xã thuộc huyện không 

ban hành văn bản QPPL). 

- Công tác tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2023; Thực hiện hệ thống 

văn hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa 

bàn huyện kỳ 2019-2023. 

- Công tác phối hợp, báo cáo, báo cáo 6 tháng kịp thời. 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 

- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật trễ hạn và Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính năm 2023 đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung 

các Kế hoạch của UBND tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022 đúng thời hạn. 

Ban hành Kế 

hoạch theo 

dõi thi hành 

pháp luật năm 

2023 trễ hạn 

(hạn trong 

tháng 2 ban 

hành ngày 

03/3/2023) 

A   
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10 

UBND 

huyện Long 

Thành 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 đúng 

thời hạn, đảm bảo nội dung các nhiệm vụ, triển khai thực hiện và 

báo cáo kết quả theo kế hoạch. 

- Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa 

giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật theo Kế hoạch, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật 

mới, pháp luật về giao thông, phòng, chống tham nhũng, khiếu 

nại, tố cáo; phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người; 

phòng, chống mại dâm, ma túy; xử lý vi phạm hành chính; bảo vệ 

môi trường; an toàn thực phẩm, các chế độ, chính sách về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; thực hiện tốt 

việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân ở vùng dự án 

sân bay Long Thành; ban hành các kế hoạch phổ biến, giáo dục 

pháp luật trên các lĩnh vực cụ thể.  

- Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, Báo cáo 

thực hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 đúng hạn và 

đảm bảo nội dung. 

- Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở với các mô hình hiệu quả, 

quan tâm, tạo điều kiện cử nhân sự đại diện cho tỉnh tham gia Hội 

thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

và Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời 

hạn và đảm bảo nội dung. 

- Có mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hiệu 

quả: mô hình nhóm zalo, OA, các trang fanpage trên facebook Sân 

khấu hóa, hội nghị tuyên truyền trực tuyến. 

- Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật. 

 A
+ 

- Thực hiện 

tốt công tác 

hòa giải ở cơ 

sở với các mô 

hình hiệu quả, 

quan tâm, tạo 

điều kiện cử 

nhân sự đại 

diện cho tỉnh 

tham gia Hội 

thi Hòa giải 

viên giỏi toàn 

quốc lần thứ 

IV. 

- Có mô hình 

phổ biến, giáo 

dục pháp luật, 

hòa giải ở cơ 

sở hiệu quả: 

mô hình 

nhóm zalo, 

OA, các trang 

fanpage trên 

facebook Sân 

khấu hóa, hội 

nghị tuyên 

truyền trực 

tuyến; thực 

hiện tốt việc 

tuyên truyền, 

phổ biến pháp 

luật cho 

người dân ở 

vùng dự án 

sân bay Long 

Thành. 
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2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Thực hiện công tác thẩm định văn bản QPPL trước khi tham mưu 

trình UBND huyện ban hành, trình HĐND huyện ban hành. 

- Thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản sau khi UBND huyện 

ban hành. 

- Công tác kiểm tra theo thẩm quyền (cấp xã thuộc huyện không 

ban hành văn bản QPPL). 

- Công tác tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2023; Thực hiện hệ thống 

văn hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa 

bàn huyện kỳ 2019-2023. 

- Công tác phối hợp, báo cáo, báo cáo 6 tháng, 1 năm kịp thời. 

 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 

- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính năm 2023 đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung 

các Kế hoạch của UBND tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022 trễ hạn. 

- Báo cáo 

công tác thi 

hành pháp 

luật về xử lý 

vi phạm hành 

chính năm 

2022 trễ hạn 

(hạn 18/12 

ban hành ngày 

22/12/2022). 

A   
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11 

UBND 

huyện Nhơn 

Trạch 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 đúng 

thời hạn, đảm bảo nội dung các nhiệm vụ, triển khai thực hiện và 

báo cáo kết quả theo kế hoạch. 

- Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa 

giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật theo Kế hoạch, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật 

mới, pháp luật về giao thông, phòng, chống tham nhũng, khiếu 

nại, tố cáo; cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, đất đai, xây 

dựng... xử lý vi phạm hành chính ban hành các kế hoạch phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực cụ thể.  

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

và Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời 

hạn và đảm bảo nội dung. 

- Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở đúng 

hạn và đảm bảo nội dung. 

- Có mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hiệu 

quả: mô hình tuyên truyền tại khu nhà trọ, mô hình thanh niên với 

pháp luật, mô hình tiếng loa an ninh, mô hình tuyên truyền bằng 

loa lưu động; tuyên truyền bằng tivi tại bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả; tuyên truyền qua facebook với các trang fanpage. 

- Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Báo cáo 

thống kê theo 

Thông tư số 

03/2019/TT-

BTP vẫn còn 

sai sót. 

- Báo cáo thực 

hiện công tác 

chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 

2022 trễ hạn. 

A
 

  



63 

 

    

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Thực hiện công tác thẩm định văn bản QPPL trước khi tham mưu 

trình UBND huyện ban hành, trình HĐND huyện ban hành. 

- Thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản sau khi UBND huyện 

ban hành. 

- Công tác kiểm tra theo thẩm quyền (cấp xã thuộc huyện không 

ban hành văn bản QPPL). 

- Tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản QPPL năm 2023; Thực hiện hệ thống văn hóa 

văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa bàn 

huyện kỳ 2019-2023 kịp thời. 

- Thực hiện công tác phối hợp, báo cáo, báo cáo 6 tháng kịp thời. 

 

 
 

A 
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3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật 

- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính năm 2023 đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế 

hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung 

các Kế hoạch của UBND tỉnh 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022 đúng thời hạn. 

Qua kết quả 

kiểm tra công 

tác thi hành 

pháp luật về 

xử lý vi phạm 

hành chính 

năm 2023 của 

Đoàn kiểm tra 

liên ngành 

cho thấy 

UBND huyện 

Nhơn Trạch 

và một số đơn 

vị cấp xã trên 

địa bàn huyện 

còn một số 

hạn chế, sai 

sót trong thi 

hành pháp 

luật về xử lý 

vi phạm hành 

chính. 

A   
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